	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 05

	
	Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016


	   LỚP

THỨ
	CN T.Vân
ĐDCĐ 7A
(46)
	CN Hải
ĐDCĐ 7B

(45)
	CN Hân
ĐDCĐ 7C

(48)
	BS Đào
ĐDCĐ 7D

(46)
	 CN Huỳnh
ĐDCĐ 8A

(52)
	 CN Kiều
ĐDCĐ 8B

(52)
	 CN Thu
ĐDCĐ 8C

(47)
	 ThS Tiên
ĐDCĐ 9A

(39)
	 ThS Phượng
ĐDCĐ 9B

(38)
	ThS Loan

ĐDCĐ LT 6

(37)
	ThS Loan

ĐDCĐ LT 7


	CN Hồng
ĐDTC

22

(30)
	CN P.Loan
HSCĐ 2

(31)
	ThS Oanh
HSCĐ 3

(17)
	CN Hằng

HSCĐ 4

(6)

	
	
	
	
	
	
	

	2

03/10
	
	TTHCM

ThS Loan

C15
10h H.Lớp


	LS
	LS
	Dược lý

DS Trang

C33


	
	Dược lý

DS Trang

C33


	Hóa

ThS Bảo

C11
	Tiếng anh 1

CN K.Linh

C12

10h H.Lớp


	ĐLCMVN
CN Hai

C13

10h H.Lớp


	
	LS
	
	CSCDĐK

CN Chi

C14

10h H.Lớp


	Hóa

ThS Bảo

C11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ĐD Nhiễm

BS Tư

ThS Q.Anh

C11

16h H.Lớp


	TTĐDCB 2
Huỳnh – Phí

H – Phi

(1)

	TTCCBĐ

D – Nam

Tính – Y.Trg

	
	Tiếng anh 1
CN Lê

C31

16 H.Lớp


	Hóa
ThS Bảo

C32


	ĐD Ngoại
ThS Loan

C13

(4/4)
	
	Tiếng anh 2
CN Quyên

C14

16 H.Lớp


	YHCT

BS Tín

C23

16 H.Lớp


	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai
C43
16 H.Lớp


	
	
	
	
	
	
	

	3
04/10
	
	Pháp luật

ThS Bình

C12

	LS
	LS
	
	
	CCBĐ

CN Hân

C11

(3/4)

10h H.Lớp
	Thể dục
CN Quốc

( Tập trung sân trường)
	Tin học
CN Hùng

P.VT1
	Tin học
ThS Phương

C42
	
	LS
	
	CSCDĐT
CN Chi
C13
	Tiếng anh 1
CN L.Anh

C14
	
	
	
	
	
	
	

	
	ĐD Ngoại

ThS Loan

C43
16h H.Lớp

	ĐD Ngoại
BS Nhị

C32

	QLĐD – NCKH
CN Quang

C23

(2)

16h H.Lớp

	
	ĐDCB 2
CN Kiều

C14

(3/4)

16h H.Lớp

	TTCCBĐ

Huỳnh – Phí

H – Phi

(2)

	13h30
ĐDSPK-DSKHHGĐ

ThS Oanh

C13

(2 tiết)


	
	Thể dục

ThS Quốc

( Tập trung sân trường)
	QLĐD – NCKH

CN Dương

C11
	
	Tiếng anh 2

CN Quyên

C12
	
	15h
CSCDĐK

ThS Oanh

C13

(2 tiết)


	
	
	
	
	
	
	
	

	4

05/10
	
	TTHCM

ThS Loan

C11
	LS
	LS
	
	ĐDSPK-DSKHHGĐ

CN Chi

C12

10h H.Lớp


	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai

C32
	Tin học

ThS Phương

P.VT2
	
	LS
	
	Thể dục

CN Nhi

( Tập trung sân trường)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ĐD Nhiễm

BS Tư

ThS Q.Anh

C11


	
	
	
	
	Tiếng anh 1

CN K.Linh

C32
	
	
	
	
	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai
C21
	
	
	
	
	
	
	

	5

06/10
	
	Pháp luật

ThS Bình

C15

	LS
	LS
	
	ĐDSPK-DSKHHGĐ

CN Chi

A31

	
	Tiếng anh 1

CN Lê

C11
	Hóa

ThS Bảo

C22
	TTHCM

ThS Loan

C13
	
	LS
	
	Thể dục

CN Nhi

( Tập trung sân trường)

	Tiếng anh 1

CN L.Anh

C14
	
	
	
	
	
	
	

	
	ĐD Ngoại
ThS Loan

BS Tú

C43

	ĐD Ngoại
CN Kiều

C14

	
	
	CCBĐ

CN Hân

C13

(1/4)

	
	
	Hóa

ThS Bảo

C11
	Tin học

CN Hùng

P.VT2
	
	
	Tiếng anh 2

CN Quyên

C22
	
	
	Hóa

ThS Bảo

C11
	
	
	
	
	
	
	

	6

07/10
	
	TTHCM

ThS Loan

C15
	LS
	LS
	Dược lý

DS Trang

C31


	
	Dược lý

DS Trang

C31


	Tin học

CN Kim

P.VT2
	Hóa

ThS Bảo

C11
	TACN

ThS Trúc

C12
	
	LS
	
	CSCDĐK

CN Chi

C13


	Tiếng anh 1

CN L.Anh

C14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ĐD Ngoại
ThS Loan

C33

	QLĐD – NCKH
CN Quang

C14

(3)

	ĐD Nhiễm

BS Tư

ThS Q.Anh

C11


	TTĐDCB 2
D– Nam

Tính –Y.Trg

(3)


	
	TTCCBĐ

H – Phi

Phí – Huỳnh

(2)


	Hóa

ThS Bảo

C15
	
	QLĐD – NCKH

CN Dương

C12

(3)
	
	Tin học

CN Hùng

P.VT1
	YHCT

BS Tín

C13


	15h

Thi

CSTN

GĐ3


	Hóa

ThS Bảo

C15
	
	
	
	
	
	
	

	7
08/10
	
	
	
	
	Hóa

(TNB)

ThS Bảo

C12


	
	
	
	
	
	Hóa

(TNB)

ThS Bảo

C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
09/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      
	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 05

	
	Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016


	  LỚP

THỨ
	DS Diệu

DSCĐ

1A

(49)
	CN Nga

DSCĐ

1B

(52)
	CN L.Anh DSCĐ

1C

(52)
	CN Dũng DSCĐ

1D

(46)
	CN K.Linh

DSCĐ

1E

(49)
	KS Phong
DSCĐ

2A
(51)
	CN Nhi
DSCĐ

2B
(51)
	ThS Quốc
DSCĐ

2C
(51)
	CN Lê
DSCĐ

2D
(57)
	DS Niên
DSCĐ

2E
(49)
	ThS Hạnh
DSCĐ

2F
(53)
	ThS Trúc
DSCĐ

3A
(48)
	ThS Ngọc

DSCĐ

3B
(46)
	ThS Hạnh

DSCĐ

3C
(44)
	CN Hân
DSCĐ

3D
(45)
	ThS Mai

DSCĐ

3E
(54)
	CN Lập

DSTC 22A

(41)
	CN Hùng

DSTC 22B

(41)
	DS Thi

DSTC 22C

(40)
	DSTH Liên

DSTC 22D

(39)
	ThS Kim

DSTC 23A



	2

03/10
	T

H

Ự

C 

T

Ậ

P

 C

Ơ 

S

Ở
	
	Dược lý

DS Chung C23

10h H.Lớp
	Dược lý

DS Chung C23

10h H.Lớp

C11
	
	
	Tiếng anh 2

CN Quyên

C31
10h H.Lớp


	Hóa dược

DS Ngân C21

10h H.Lớp
	Hóa dược

DS Ngân C21
	TTHĐL

O – V


	TTHĐT

D - H
	Tiếng anh 1

ThS Trúc

C32

10h H.Lớp
	Tiếng anh 1

CN Lê

C41

10h H.Lớp
	NNLCBCNM-L

ThS Mai

C22
	Lý

ThS Tiên

C42

10h H.Lớp
	T

H

Ự

C 

T

Ậ

P

 C

Ơ 

S

Ở
	Chính trị 2

CN Thảo

C43

10h H.Lớp
	TTBC

L - An
	TTHD

     L (Tổ 3)

TTBC

H - Thi
	Thực vật

ThS Hạnh

A31

10h H.Lớp

	
	
	
	TT Dược lý

Mai - L
	
	
	TTTV

H - A
	
	
	TTHĐT

D - H


	THĐL

Th - V
	
	
	
	Thể dục

CN Nhi

( Tập trung sân trường )
	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai

C43
	
	TTBC

Thi - H
	Bào chế

DS Niên C33

10h H.Lớp
	Bào chế

DS Niên C33
	Chính trị 2

CN Thảo

A31

	3
04/10
	
	Dược lý 2

DS Chung

C33

10h H.Lớp


	TT Dược lý

Thi - L
	TT Dược lý

Mai - Tr
	
	
	TTHĐL

O – V

TTHĐT

D - H


	Hóa ĐL

DS Thủy C23
	Hóa ĐL

DS Thủy C23

10h H.Lớp
	Thực vật

DS Thi C21

10h H.Lớp
	Thực vật

DS Thi C21
	Tin học

CN Tú

P.VT2
	Toán

ThS Phượng

C32
	Tiếng anh 1

CN Nga

C31

10h H.Lớp
	Lý

ThS Tiên

A31

10h H.Lớp
	
	
	Tiếng anh 3

CN Quyên

C15
	Hóa dược

ThS Ngọc C22
	Hóa dược

ThS Ngọc C22
10h H.Lớp
	TTTV

H - A

	
	
	
	
	TT Dược lý

Thi - r
	
	
	
	TTTV

H - A
	
	TTHD

Ngọc - Hoa
	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai

C22
	Toán

ThS Phượng

C31
	Tin học

CN Tú

P.VT2
	Tiếng anh 1

CN Nga

A32
	
	
	TTBC

Hương

TTHD

L – V

(Tổ 1+2)
	
	Chính trị 1

CN Thảo

C33

	4

05/10
	
	Dược LS

DS Thủy

C23
	
	
	Dược LS

DS Thủy

C23

10h H.Lớp


	Thực vật

ThS Hạnh C21

10h H.Lớp


	Thực vật

ThS Hạnh C21
	Thực vật

DS Thi

C31
	Hóa dược

DS Ngân C33


	Hóa dược

DS Ngân C33

10h H.Lớp

	Toán 

CN Nghĩa

C13
	Toán

ThS Phượng

C14


	Tin học

ThS Kim

P.VT2
	Tiếng anh 1

CN Linh

C31
	Lý

ThS Tiên

C15
	
	Chính trị 2

CN Thảo

C43
	Kiểm nghiệm

DS Oanh

C22
	TTTV

A - H

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHĐL

Th - V
	
	
	
	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai

C21
	
	
	
	TTBC

Hương
	

	5

06/10
	
	Dược lý 2

DS Chung

A32
	
	
	Dược lý 2

DS Chung

C21


	Thực vật

DS Thi

C33
	Hóa ĐL

DS Thủy

C23
	TTHĐL

O – V

TTHĐT

D – H
	TTTV

H – A

TTHD

Ngân - Tr
	Tiếng anh 1

ThS Trúc

A41
	Toán

ThS Phượng

C31


	Tiếng anh 1

CN Nga

C41
	Tin học

CN Tú

P.VT2
	Lý

ThS Tiên

C42
	
	Tiếng anh 3

CN Quyên

C43
	Bào chế

DS Mai

C32
	

	
	
	
	
	
	TT Dược lý

Thi - Tr
	TTHĐT

D – H
	TTTV

H - A
	TTHĐL

Th - Hoa


	Phổ biến phương pháp

học tín chỉ

ThS Đức

GĐ6 
	Tin học

CN Tú

P.VT1
	Thể dục

CN Lập


	NNLCBCNM-L

ThS Mai

A31
	Tiếng anh 1

CN Nga

C42
	
	TTHD

L - V
	Hóa dược

DS Niên

C23
	Tin học

ThS Kim

C31

	6

07/10
	
	Dược LS

DS Thủy

C33
	Dược lý

DS Chung

C21
	Dược LS

DS Thủy

C33
	
	Tiếng anh 2

CN Quyên

C32
	TTHĐL

O – V

TTHD

Ngọc – Tr
	TTHĐT

D - H
	Hóa dược

DS Ngân

A33
	Toán 

CN Nghĩa

C41
	Tiếng anh 1

CN Lê

C42
	Toán

ThS Phượng

C43
	Lý

ThS Tiên

A31
	Thể dục

ThS Quốc

	
	Chính trị 2

CN Thảo

A32
	Kiểm nghiệm

DS Oanh

C23
	Thực vật

ThS Hạnh

A42

	
	
	
	
	TACN

ThS Trúc

A31
	
	TTHĐL

Th - V
	TTHD

Ngân - Tr
	
	TTHĐL

D - L
	TTTV

H - A
	
	NNLCBCNM-L

ThS Mai

C22
	Tin học

ThS Kim

P.VT2
	Thể dục

ThS Quốc

	
	
	TTBC

L - An
	Bào chế

DS Niên

C23
	Tiếng anh 1

CN Nga

C32

	7
08/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pháp luật

ThS Bình

C22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
09/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 05

	
	Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016


	  LỚP

THỨ
	BS Giang

YS.K

6A

(50)

	ThS Bình

YS.K

6B

(41)

	CN Tú
YS.K

6C

(41)

	KS Long
YS.K

6D

(48)

	KS Tài

YS.K

7

(41)
	BS Tín
YSCT

7

(43)
	ThS Bình
YSDP

7

(58)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

03/10
	LS


	LS


	LS


	LS


	
	LLCB
BS Tín

A32
10 H.Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PHCN

CN Hằng

A33

16 H.Lớp
	Bệnh CK
( Mắt)

BS Bé Tư

C21

	GPSL
BS Nhị

A32

16 H.Lớp
	TTBC
L - An
	PPDTH
BS Yến

C41

16 H.Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
04/10
	LS


	LS


	LS


	LS


	Chính trị 1
CN Hai

A32
	Châm cứu
BS Tín

C43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SKTE

BS Hồng

C15
	
	Bệnh CK
(RHM)

BS Đào C21
16 H.Lớp
	Bệnh CK
(RHM)

BS Đào C21
16 H.Lớp
A31
	GPSL 
BS Tú

A31
	TTBC

L - An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

05/10
	LS


	LS


	LS


	LS


	Chính trị 1

CN Hai

A32
	Bào Chế 

DS Mai

A31
	YHLĐ

BS Tùng

C42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TTBC

L - An


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

06/10
	LS


	LS


	LS


	LS


	
	Cổ phương

BS Tín
A33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SKTE

BS Hồng

C15
	PHCN

CN Hằng

C41

	Bệnh nội

BS Oanh

C33

	GPSL
CN Tùng

C32
	TTBC

L – An


	YHLĐ

BS Tùng

C21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

07/10
	LS


	LS


	
	LS


	Chính trị 1

CN Hai

A41
	Đông dược

BS Tín

C22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13h30

Thi

Bệnh nội

GĐ 3 – GĐ4

	Bệnh CK
(TMH)

BS Uyên

C21

	GPSL
BS Tú

C31
	15h

Thi

Xoa Bóp

GĐ4
	DTH

BS Yến

C43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
08/10
	DSKHHGĐ

BS T.Sang

C21
	Bệnh CK

(DL)

BS Đệ

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DSKHHGĐ

BS T.Sang

C21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
09/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Ôn Pháp luật &TCQLYT


T6 thi




















Ngày 30 tháng 9  năm 2016


PHÒNG ĐÀO TẠO








HIỆU TRƯỞNG





Ôn Dinh dưỡng


T7 thi




















Ôn ĐD Ngoại


T7 thi


Ôn TACN


T8 thi




















Ôn ĐD Nhiễm 


T6 thi




















Ôn YHCT


T6 thi




















Ngày 30 tháng 9  năm 2016


PHÒNG ĐÀO TẠO








HIỆU TRƯỞNG





Ngày 30 tháng 9  năm 2016


PHÒNG ĐÀO TẠO








Ôn Bệnh nội T6 thi


Ôn DSKHHGĐ T7 thi

















Ôn Bệnh CK T7 thi




















HIỆU TRƯỞNG








